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1 15022096 Hoàng Thái Dương 0 945,000 945,000 0 945,000

2 16020004 Nguyễn Văn Hoan 0 630,000 630,000 0 630,000

3 16021041 Hà Thế Lực 0 1,575,000 1,575,000 0 1,575,000

4 16021424 Bùi Thị Hoài Thu 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

5 16022148 Trần Minh Trí 0 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000

6 16022222 Trần Ngọc Tân 0 945,000 945,000 0 945,000

7 16022335 Trần Văn Ninh 0 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

8 16022424 Nguyễn Thanh Bình 0 4,935,000 4,935,000 0 4,935,000

9 17020184 Nguyễn Mạnh Hưng 0 1,260,000 1,260,000 0 1,260,000

10 17020185 Trần Tuấn Anh 0 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

11 17020396 Nguyễn Hùng Phong 0 945,000 945,000 0 945,000

12 17020626 Nguyễn Cao Cường 0 6,930,000 6,930,000 0 6,930,000

13 17020756 Hoàng Đình Hoan 0 315,000 315,000 0 315,000

14 17021027 Ngô Xuân Thắng 0 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

15 17021077 Nguyễn Thị Minh Trang 0 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

16 17021122 Trịnh Đức Văn 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

17 17021131 Cao Thế Vinh 0 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000

18 18020011 Nguyễn Minh Đức 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

19 18020070 Trịnh Tuấn Hùng 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

20 18020178 Phạm Văn ánh 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

21 18020261 Nguyễn Cao Cường 0 3,150,000 3,150,000 0 3,150,000

22 18020278 Nguyễn Thành Đạt 0 2,520,000 2,520,000 0 2,520,000

23 18020323 Phạm Anh Đức 0 945,000 945,000 0 945,000

24 18020328 Nguyễn Ngọc Đức 0 3,465,000 3,465,000 0 3,465,000

25 18020360 Vũ Tiến Dũng 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

26 18020399 Bùi Xuân Dương 0 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

27 18020438 Nguyễn Văn Hà 0 2,520,000 2,520,000 0 2,520,000

28 18020485 Vũ Sỹ Hiếu 0 5,040,000 5,040,000 1,890,000 3,150,000

29 18020658 Lê Đình Huy 3,591,000 1,575,000 5,166,000 0 5,166,000

30 18020669 Bùi Xuân Khải 0 5,425,000 5,425,000 0 5,425,000

31 18020701 Bùi Quốc Khánh 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

32 18020705 Trần Ngọc Khánh 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

33 18020797 Nguyễn Đình Long 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

34 18021054 Trần Văn Quang 0 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

35 18021086 Lương Thái Sơn 0 945,000 945,000 0 945,000

36 18021089 Trịnh Lê Sơn 0 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

37 18021217 Trần Khắc Thiện 0 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

38 18021262 Lê Thị Thùy 0 3,150,000 3,150,000 0 3,150,000

39 18021269 Nguyễn Mạnh Tiến 0 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

40 18021300 Phạm Huyền Trang 0 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

41 18021347 Đỗ Quốc Trượng 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

42 18021366 Nguyễn Anh Tuấn 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

43 18021455 Nguyễn Diệp Yến 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

44 19020022 Cao Phan Thái 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

45 19020071 Thân Hoàng Đăng 0 1,260,000 1,260,000 0 1,260,000

46 19020075 Nguyễn Đình Tuấn Anh 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000
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47 19020087 Nguyễn Quốc Trung 0 3,465,000 3,465,000 0 3,465,000

48 19020089 Nguyễn Minh Tiến 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

49 19020170 Vi Anh Tuấn 0 3,780,000 3,780,000 0 3,780,000

50 19020207 Phạm Tuấn Anh 0 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

51 19020256 Nguyễn Đình Minh Đức 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

52 19020313 Trần Văn Hùng 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

53 19020360 Phạm Đức Mạnh 0 7,560,000 7,560,000 0 7,560,000

54 19020491 Nguyễn Hữu An 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

55 19020561 Nguyễn Văn Khá 0 7,560,000 7,560,000 0 7,560,000

56 19020571 Nguyễn Viết Long 0 6,615,000 6,615,000 0 6,615,000

57 19020722 Dương Đình Mạnh -6,780 6,300,000 6,293,220 0 6,293,220

58 19020869 Hoàng Tiệp Trường 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

59 19020932 Đồng Văn Huy 0 6,300,000 6,300,000 6,200,000 100,000

60 19020963 Trần Văn Ninh 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

61 19020964 Đoàn Dương Phúc 0 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

62 19020972 Thân Văn Sơn 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

63 19020989 Vũ Xuân Trường 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

64 19021160 Nguyễn Lê Đức Hoàng -750 5,670,000 5,669,250 0 5,669,250

65 19021197 Nguyễn Văn Trường 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

66 19021638 Phạm Hoàng Quân 0 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

67 20020017 Phạm Xuân Huy -112,017 5,670,000 5,557,983 0 5,557,983

68 20020019 Lê Mạnh Khương 2,394,000 630,000 3,024,000 0 3,024,000

69 20020093 Nguyễn Văn Tiến 0 8,190,000 8,190,000 0 8,190,000

70 20020272 Hoàng Minh Quân 2,394,000 5,670,000 8,064,000 0 8,064,000

71 20020334 Trịnh Hoàng  Anh 2,394,000 5,985,000 8,379,000 2,394,000 5,985,000

72 20020345 Vi Văn Cường 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

73 20020508 Tẩn Minh Xuân 0 4,095,000 4,095,000 0 4,095,000

74 20020530 Đinh Duy Hùng 2,142,000 5,355,000 7,497,000 0 7,497,000

75 20020668 Lê Huy Hoàng 2,394,000 5,355,000 7,749,000 2,394,000 5,355,000

76 20020731 Ninh Vân Trường 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

77 20020781 Vũ Minh Đức 0 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

78 20020786 Nguyễn Mai Hiếu 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

79 20020805 Ngô Văn Khải 0 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

80 20020834 Hoàng Ngọc Sơn 27,500 5,985,000 6,012,500 5,800,000 212,500

81 20020928 Bùi Đình Sự 2,394,000 5,985,000 8,379,000 0 8,379,000

82 20020935 Nguyễn Văn Thức 0 6,615,000 6,615,000 6,168,000 447,000

83 20020948 Nguyễn Tiến Việt 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

84 20020972 Nguyễn Văn Dũng -6,000 7,245,000 7,239,000 0 7,239,000

85 20020985 Dương Ngọc Giang 2,394,000 5,040,000 7,434,000 0 7,434,000

86 20021012 Nguyễn Ngọc Kỷ 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

87 20021014 Phạm Văn Long 2,394,000 5,355,000 7,749,000 0 7,749,000

88 20021030 Nguyễn Trọng Phú -6,780 5,670,000 5,663,220 0 5,663,220

89 20021266 Nguyễn Mai Thanh 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

90 21020060 Cao Thị Thùy Dương -62,160 5,040,000 4,977,840 0 4,977,840

91 21020061 Nguyễn Phan Dương 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

92 21020081 Trần Thọ Mạnh 0 6,615,000 6,615,000 0 6,615,000
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93 21020328 Dương Đức Huy 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

94 21020423 Lê Tiến Vũ 0 6,615,000 6,615,000 5,973,750 641,250

95 21020483 Nguyễn Tiến Dũng 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

96 21020488 Phạm Vũ Hải 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

97 21020507 Hàn Ngọc Minh 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

98 21020536 Đoàn Xuân Bách 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

99 21020541 Nguyễn Tiến Hùng 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

100 21020867 Chu Đức Long 0 4,095,000 4,095,000 0 4,095,000

101 21021146 Đỗ Hoàng Anh 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

102 21021151 Trần Thế Anh 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

103 21021194 Nguyễn Anh Huy 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

104 21021201 Nguyễn Nam Khánh 0 4,095,000 4,095,000 0 4,095,000

105 21021204 Nguyễn Tiến Linh 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

106 21021205 Đinh Thanh Loan 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

107 21021207 Trương Hải Long 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

108 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

109 21021239 Đỗ Quang Thắng 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

110 21021245 Phạm Hữu Trung 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

111 21021248 Phạm Quốc Tuân 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

112 21021434 Vũ Xuân Quân 0 5,985,000 5,985,000 5,900,000 85,000

113 21021661 Hoàng Thanh Tùng 0 5,355,000 5,355,000 5,335,000 20,000

114 21021666 Lộc Đình  Thành 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000


